	
	



Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2019 - Đề 12
Môn thi: Vật lý

Gv: Phạm Quốc Toản – Tuyesinh247.com
Câu 1: Khi nói về dao động điều hòa của chất điểm, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Biên độ dao động của chất điểm là đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian. 

B. Cơ năng của chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

C. Tốc độ của chất điểm tỉ lệ thuận với li độ của nó.

D. Độ lớn của hợp lực tác dụng vào chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của chất điểm.

Câu 2: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 8cm và chi kì 0,4s. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là


A. 4/15 (s) 
B. 7/30(s) 
C. 3/10(s) 
D. 1/30(s)

Câu 3: Một điện tích điểm q chuyển động với vận tốc 
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 trong từ trường đều có cảm ứng từ 
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. Góc giữa vecto cảm ứng từ 
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 và vận tốc 
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 là α. Lực Lo – ren – xơ do từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn xác định bởi công thức
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Câu 4: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?


A. Roto của động cơ quay với tốc độ góc nhỏ hơn tốc độ góc từ trường quay. 

B. Hai bộ phận chính của động cơ là roto và stato.

C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

D. Vecto cảm ứng từ của từ trường quay trong động cơ luôn thay đổi cả về hướng và trị số.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại bằn 86,4 m/s2, vận tốc cực đại bằng 2,16 m/s. Quỹ đạo chuyển động của vật là đoạn thẳng có độ dài là:


A. 5,4 cm 
B. 10,8 cm 
C. 6,2 cm 
D. 12,4 cm

Câu 6: Một đoạn mạch nối tiếp RLC có Zc = 80 Ω, ZL biến đổi được. Cho độ tự cảm của cuộn cảm thuần tang lên 1,5 lần so với giá trị lúc có cộng hưởng điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/4 so với cường độ dòng điện chạy trong mạch. Giá trị của R là:


A. 20 Ω 
B. 60 Ω 
C. 30 Ω 
D. 40 Ω

Câu 7: Cho ống sao có một đầu bịt kín và một đầu để hở. Biết rằng ống sáo phát ra âm thanh to nhất ứng với hai tần số của hai họa âm liên tiếp là 150Hz và 250Hz. Tần số âm nhỏ nhất khi ống sao phát ra âm thanh to nhất bằng


A. 50Hz 
B. 75Hz
C. 25Hz
D. 100Hz

Câu 8: Tia hồng ngoại được dùng


A. Tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
 
B. Trong y tế để chụp điện, chiếu điện.

C. Để chụp bề mặt trái đất từ vệ tinh.

D. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 9: Mắt có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết là


A. mắt không có tật 
B. mắt cận
C. mắt viễn 
D. mắt cận thị khi về già

Câu 10: Rôto của máy phát điện xoáy chiều một pha là một nam châm có 4 cặp cực từ. Để dòng điện xoay chiều mà máy tạo ra có tấn số 50Hz thì rôto phải quay đều với tốc độ


A. 1000 vòng/phút. 
B. 750 vòng/phút. 
C. 375 vòng/phút. 
D. 1500 vòng/phút.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay rôto. 

B. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.

C. Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số vòng quay trong một giây của rôto.

D. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.

Câu 12: Một bộ nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp . Hai nguồn có suất điện động lần lượt là 5 V và 7V. Suất điện động của bộ nguồn là


A. 6V 
B. 2V
C. 12V
D. 7V

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm?


A. Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn dây thuần cảm cản trở dòng điện và cản trở đó tăng theo tần số của dòng điện. 

B. Đối với dòng điện không đổi, cuộn cảm thuần có tác dụng như một điện trở thuần.

C. Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây thuần cảm không gây ra sự tỏa nhiệt trên cuộn cảm.

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm nhanh pha π/2 so với dòng điện xoay chiều chạy qua nó.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa?


A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω, φ là những hằng số. 

B. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C. Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vecto không đổi.

D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật cũng dao động tuần hoàn.

Câu 15: Từ trong không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc; màu vàng, màu chàm. Khi đó, chùm tia khúc xạ


A. Chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. 

B. Vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song.

C. Gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

D. Gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

Câu 16: Chọn phát biểu đúng khi nói về đường sức điện


A. Nơi nào đường sức điện mạnh hơn thì nới đó đường sức điện vẽ thưa hơn 

B. Các đường sức điện xuất phát từ các điện tích âm

C. Qua mỗi điểm trong điện trường ta có thể vẽ được ít nhất hai đường sức điện

D. Các đường sức điện không cắt nhau

Câu 17: Một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng nếu


A. Tổng năng lượng liên kết của hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng liên kết các hạt sau phản ứng. 

B. Tổng số nuclon các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng số nuclon các hạt sau phản ứng.

C. Tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng số nuclon các hạt trước phản ứng.

D. Tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt nhân sau phản ứng

Câu 18: Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T. Mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ B một góc 300. Từ thông qua khung dây bằng
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Câu 19: Cho một chùm ánh sáng trắng phát ra từ một đèn dây tóc truyền qua một ống thủy tinh chứa khí hidro ở áp suất thấp rồi chiếu vào khe của một máu quang phổ. Trên màn quan sát của kính quang phổ trong buồng tối thu được 


A. Một quang phổ liên tục. 

B. Quang phổ liên tục nhưng trên đó có một số vạch tối.

C. Bốn vạch màu trên nền tối. 

D. Màn quan sát hoàn toàn tối

Câu 20: Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng đắc trưng cho tính chất hạt của ánh sáng. 

B. Khi ánh sáng truyền đi các photon, ánh sáng có năng lượng không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn sáng.

C. Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

D. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng dài, photon của nó có năng lượng càng lớn.

Câu 21: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải tính chất của sóng điện từ?


A. Sóng điện từ lan truyền được trong các môi trường vật chất và trong chân không. 

B. Tốc độ truyền sóng điện từ phụ thuộc vào môi trường truyền.

C. Sóng điện từ tuân theo các định luật phản xạ và khúc xạ như ánh sáng tại mặt ngăn cách giữa các môi trường.

D. Sóng điện từ không bị môi trường truyền sóng hấp thụ.

Câu 22: Một nguồn điện có suất điện động ɛ = 10 V và điện trở trong 1 Ω mắc với mạch ngoài là một điện trở R = 4 Ω. Công suất của nguồn điện bằng


A. 20W 
B. 8W
C. 16W
D. 40W

Câu 23: Cho g = 10m/s2. Ở vị trí cân bằng của một con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng, lò xo dãn 10cm. Khi con lắc dao động điều hoà, thời gian vật nặng đi từ lúc lò xo có chiều dài cực đại đến lúc vật qua vị trí cân bằng lần thứ hai là


A. 0,1 π(s) 
B. 0,15π(s) 
C. 0,2 π(s) 
D. 0,3 π(s)

Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R,L,C lần lượt là 60V, 130V, 50V. Nếu thay tụ C bằng C’ để mạch có cộng hưởng điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là


A. 130V 
B. 75
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V 
C. 100V 
D. 100
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Câu 25: Một nguồn âm S có công suất P phát sóng đều mọi phương. Hai điểm A, B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S. Mức cường độ âm tại A là 80 dB, tại B là 60dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của AB là


A. 70 dB 
B. 72dB
C. 60dB
D. 65dB

Câu 26: Một tụ điện phẳng có hiệu điện thế 8V, khoảng cách giữa hai tụ bằng 5mm. Một electron chuyển động giữa hai bản tụ sẽ chịu tác dụng của lực điện có độ lớn bằng


A. 6,4.10-21 N 
B. 6,4.10-18 N 
C. 2,56.10-19 N 
D. 2,56.10-16 N

Câu 27: Một học sinh làm thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Bước sóng bằng


A. 0,54 ± 0,03 (µm) 
B. 0,54 ± 0,04 (µm)
C. 0,60 ± 0,03 (µm) 
D. 0,60 ± 0,04 (µm)

Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều RLC măc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, đoạn mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc ω1 = 50π (rad/s); ω2 = 200π (rad/s). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 1/
[image: image14.wmf]2

 
B. 1/2 
C. 3/
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D. 2/
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Câu 29: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 1,0s. Lúc t = 2,5s, vật qua vị trí có li độ x = -5
[image: image17.wmf]2

 cm với vận tốc v = -10π
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 cm/s. Phương trình dao động của vật là


A. x = 10cos(2πt - 3π/4) (cm). 
B. x = 
[image: image19.wmf]52

cos(2πt +π/4) (cm).

C. x = 10cos(2πt -π/4) (cm). 
D. x = 
[image: image20.wmf]52

cos(2πt -π/4) (cm).

Câu 30: Đoạn mạch có điện trở 40Ω mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch là 200
[image: image21.wmf]2

cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 60Ω, giữa hai đầu cuộn dây là 160V. Điện trở thuần của cuộn dây là:


A. 60 Ω 
B. 40 Ω
C. 80 Ω
D. 135 Ω

Câu 31: Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Trong số các chùm bức xạ đơn sắc sau đây (có tần số tương ứng là: f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5.1013Hz; f3 = 6,5.1013Hz; f4 = 6.1014Hz) thì chùm nào có thể gây ra hiện tượng quang điện trong khí chiếu vào chất bán dẫn kể trên?


A. Chùm bức xạ 1 và chùm bức xạ 4. 
B. Chùm bức xạ 2.

C. Chùm bức xạ 2 và chùm bức xạ 3. 
D. Chùm bức xạ 4.

Câu 32: Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ). Mạch đang hoạt động với dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường trong mạch bằng nhau. Giá trị cực đại của dòng điện chạy trong cuộn cảm sau đó là:

[image: image22.png]




A. 3I0/4 
B. I0/4 
C. 
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I0/2 
D. I0/
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Câu 33: Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m=200g và một lò xo lý tưởng có độ dài tự nhiên l0 =24cm, độ cứng k = 49N/m. Cho quả cầu dao động điều hòa với biên độ 4cm xung quanh vị trí cân bằng trên đường dốc chính của một mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng α = 300 so với mặt phẳng ngang). Lấy g = 9,8m/s2, bỏ qua mọi ma sát. Khi vật dao động thì chiều dài lò xo thay đổi trong phạm vi


A. Từ 20 cm đến 28cm. 
B. Từ 22 cm đến 30cm.
C. Từ 24 cm đến 32 cm. 
D. Từ 18 cm đến 26cm.

Câu 34: Dùng hạt α bắn phá hạt nhân 2713Al ta có phản ứng: 2713Al + α →3015P + n. Biết mα = 4,0015u; mAl = 26,974u; mP = 29,97u; mn = 1,0087u; 1u = 931,5MeV/c2. Động năng tối thiểu của hạt α để phản ứng xảy ra là


A. 2MeV 
B. 3MeV 
C. 4MeV 
D. 5MeV

Câu 35: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1,2.10-4H và một tụ điện có điện dung C = 3nF. Điện trở của cuộn dây là R = 0,4Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại U0 = 9V trên tụ điện phải cung cấp cho mạch một công suất


A. 0,492mW 
B. 0,680mW 
C. 0,365mW 
D. 0,405mW

Câu 36: Vật sáng AB đặt song song với màn và cách màn 100cm. Người ta giữ cố định vật và màn, đồng thời dịch chuyển một thấu kính trong khoảng giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính luôn vuông góc với màn. Khi đó có hai vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét trên màn. Ảnh này cao gấp 16 lần ảnh kia . Tiêu cự của thấu kính bằng


A. 16 cm 
B. 6cm
C. 25cm
D. 20cm

Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R =100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 1/π (H) và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=U
[image: image25.wmf]2

cos2πt (V), trong đó U = const còn f thay đổi được. Thay đổi tần số f sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị lớn nhất và giá trị lớn nhất này bằng 5U/3. Điện dung C của tụ điện có giá trị bằng
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Câu 38: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp (ở đầu đường dây tải) là 20kV, hiệu suất của quá trình truyền tải điện là H = 77,5%. Công suất điện truyền không đổi. Khi tăng điện áp ở đầu đường dây tải điện lên 50kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải đạt giá trị


A. 96,4% 
B. 92,8% 
C. 94,6% 
D. 98,6%

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn, người ta đếm được 7 vân sáng mà ở 2 mép là hai vân sáng. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là


A. 10 
B. 13
C. 11
D. 12

Câu 40: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 7 ngày. Nếu lúc đầu có 800g chất ấy thì sau bao lâu còn lại 100g?


A. 14 ngày. 
B. 56 ngày. 
C. 21 ngày. 
D. 28 ngày.
Đáp án

	1-D
	2-B
	3-A
	4-D
	5-B
	6-D
	7-A
	8-C
	9-A
	10-B

	11-A
	12-C
	13-B
	14-C
	15-C
	16-D
	17-A
	18-B
	19-B
	20-B

	21-D
	22-A
	23-B
	24-C
	25-D
	26-D
	27-D
	28-D
	29-C
	30-A

	31-D
	32-C
	33-B
	34-B
	35-D
	36-A
	37-A
	38-A
	39-A
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Trong dao động điều hòa độ lớn của hợp lực tác dụng vào chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của chất điểm.
Câu 2: Đáp án B
Độ biến dạng của lò xo vị trí cân bằng : 
[image: image30.wmf]2
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[image: image31.png]



Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu ( F = 0) tại vị trí x = -4(cm)
Thời gian ngắn nhất kể  từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu tương ứng với chuyển động trong đều từ M0 đến M: 
[image: image32.wmf]77
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Câu 3: Đáp án A
Lực Lo – ren – xơ do từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn xác định  bởi công thức: 
[image: image33.wmf]sin
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Câu 4: Đáp án D
Câu 5: Đáp án B
Theo bài ra ta có:
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[image: image35.wmf]2.0,10810,8
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Câu 6: Đáp án D
Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì ZL = ZC = 80 Ω

Khi độ tự cảm của cuộn cảm thuần tăng lên 1,5 lần so với giá trị lúc có cộng hưởng điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/4 so với cường độ dòng điện chạy trong mạch ta có:
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Câu 7: Đáp án A
Theo bài ra ta có tần số nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm thanh to nhất bằng 
[image: image37.wmf]21
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Câu 8: Đáp án C
Tia hồng ngoại dùng để chụp bề mặt trái đất từ vệ tinh
Câu 9: Đáp án A
Mắt có thể nhìn được rõ các vật ở xa vô cực mà không điều tiết là mắt không có tật
Câu 10: Đáp án B
Áp dụng công thức tính tần số của máy phát điện xoay chiều ta có :


[image: image38.wmf]50
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Câu 11: Đáp án A
Câu 12: Đáp án C
Vì nguồn mắc nối tiếp nên ta có 
[image: image39.wmf]12

5712

b

V

xxx

=+=+=


Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án C
Câu 15: Đáp án C
Câu 16: Đáp án D
Câu 17: Đáp án A
Câu 18: Đáp án B
Câu 19: Đáp án B
Câu 20: Đáp án B
Khi ánh sáng truyền đi các photon, ánh sáng có năng lượng không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn sáng.
Câu 21: Đáp án D
Câu 22: Đáp án A
Cường độ dòng điện chạy qua mạch là 
[image: image40.wmf]10
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Công suất tiêu thụ của nguồn có giá trị bằng 
[image: image41.wmf].10.220
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Câu 23: Đáp án B
Chu kỳ của con lắc được xác định bởi biểu thức:


[image: image42.wmf]22
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Khi vật nặng đi từ lúc lò xo có chiều dài cực đại đến lúc vật qua vị trí cân bằng  lần thứ hai được biểu diễn trên đường tròn lượng giác chọn chiều dương hướng xuống :

 [image: image43.png]VICE





Từ đường tròn lượng giác ta thời gian vật đi hết quãng đường trên bằng :


[image: image44.wmf]30,4
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Câu 24: Đáp án C
Điện áp hiệu dụng của mạch là 
[image: image45.wmf]2222
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Câu 25: Đáp án D
M là trung điểm của AB: 
[image: image46.wmf]2
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Mức cường độ âm tại A và B:
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 Mức cường độ âm tại M:
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0

0

10.log10.log

4..

11

4..

2

M

PP

L

SMI

SAI

p

p

==

æö

ç÷

èø



[image: image49.wmf]22
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Câu 26: Đáp án D
Lực điện có độ lớn : 
[image: image50.wmf]1916
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Câu 27: Đáp án D
Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là : 
[image: image51.wmf](
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Ta có : 
[image: image52.wmf].1,2.1,00
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Lại có : 
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Bước sóng bằng : 0,60 ± 0,04 (µm)
Câu 28: Đáp án D
- Ta có : 
[image: image54.wmf](
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- Đoạn mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc ω1 = 50π (rad/s); ω2 = 200π (rad/s) :
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- Vì : 

[image: image56.wmf](
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- Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :


[image: image57.wmf](
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Câu 29: Đáp án C
Tần số góc: 
[image: image58.wmf](
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Biên độ dao động: 
[image: image59.wmf](

)

2

2

2

2

102

5210

2

v

Axcm

p

wp

æö

æö

=+=+=

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø


Góc quét được sau thời gian t = 2,5s là:  α = ω.t = 2π.2,5 = 5π (rad)

Biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

[image: image60.png]



=> Pha ban đầu của dao động φ = - π/4 (rad)

=> Phương trình dao của vật là : x = 10.cos(2πt – π/4) cm

Câu 30: Đáp án A
Cường độ dòng điện hiệu dụng : 
[image: image61.wmf]60
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Ta có: 
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=> Điện trở thuần của cuộn dây: 
[image: image63.wmf]90
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Câu 31: Đáp án D
Ta có: 
[image: image64.wmf]8
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Điều kiện xảy ra hiện tương quang điện là : f ≥ f0.

=> Chùm bức xạ 4 gây ra hiện tượng quang điện trong.
Câu 32: Đáp án C
- Mạch đang hoạt động với dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường trong mạch bằng nhau
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- Sau đó: 
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Câu 33: Đáp án B
Ta có: 
[image: image67.wmf]0
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Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động:
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=> Khi vật dao động thì chiều dài lò xo thay đổi trong phạm vi từ 22cm đến 30cm.
Câu 34: Đáp án B
Động năng tối thiểu của hạt α chính bằng năng lượng thu vào của phản ứng.
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Câu 35: Đáp án D
Để duy trì dao động điện từ trong mạch phải cung cấp cho mạch một công suất : 
[image: image70.wmf]22
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Câu 36: Đáp án A
Ta có: 
[image: image71.wmf]1122
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Theo nguyên lí thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng ta có: 
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Có hai vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét trên màn. Ảnh này cao gấp 16 lần ảnh kia
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Có : 
[image: image74.wmf]1112222
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=> Tiêu cự của thấu kính : 
[image: image75.wmf]22
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Câu 37: Đáp án A
Thay đổi f để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị lớn nhất. Ta có :
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[image: image78.wmf](
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Câu 38: Đáp án A
Hiệu suất của quá trình truyền tải : 
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Câu 39: Đáp án A
Khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm người ta đếm được 7 vân sáng mà ở mép là hai vân sáng => L = 6i1 (1)

Khi dùng ánh sáng có bước sóng 400nm => L = ni2  (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image82.wmf]121
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=> Số vân sáng quan sát được của bức xạ 400nm là : n + 1 = 9 + 1 = 10 vân.
Câu 40: Đáp án C
Ta có: 
[image: image83.wmf]3
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